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	Stt
	
Họ và tên
	
Địa chỉ
	Loại hình di sản 
văn hóa phi vật thể nắm giữ
	Dân tộc

	I.
	Nghệ nhân nhân dân
	
	
	

	1
	Hồ Văn Thập
	Xã Trà Cang, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Xơ Đăng

	2
	Bh’riu Pố
	Xã Lăng, 
huyện Tây Giang
	Tri thức dân gian
	Cơ Tu

	II
	Nghệ nhân ưu tú
	
	
	

	1
	Lương Văn Tấn
	Xã Tam Thanh, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	2
	Phan Kim Ngân
	Xã Tam Thăng, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	3
	Phan Ngọc Xa
	Xã Tam Thanh, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	4
	Phan Thị Thủy
	Xã Tam Phú, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	5
	Võ Thị Thu
	Xã Tam Thăng, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	6
	Lê Thị Kim Thơ
	Xã Tam Phú, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	7
	Đỗ Quý Nhiệm
	Xã Tam Phú, 
thành phố Tam Kỳ
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	8
	Trần Văn Tám
	Xã Bình Minh, 
huyện Thăng Bình
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	9
	Lê Trung Thùy
	Xã Duy Phước, 
huyện Duy Xuyên
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	10
	Ngô Chín
	Xã Duy Trung, 
huyện Duy Xuyên
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	11
	Thiên Thành Vũ
	Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Chăm

	12
	Phan Thanh Tương
	Xã Đại Đồng, 
huyện Đại Lộc
	Tập quán xã hội và Tín ngưỡng
	Kinh

	13
	Trịnh Ký Đức
	Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh

	14
	Võ Văn Hùng
	Xã Trà Kót, 
huyện Bắc Trà My
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cor

	15
	Hồ Văn Giác
	Xã Trà Sơn, 
huyện Bắc Trà My
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Ca Dong

	16
	Hồ Thị Dôn
	Xã Trà Bui, 
huyện Bắc Trà My
	Nghề thủ công truyền thống
	Ca Dong

	17
	Hồ Thanh Hùng
	Xã Trà Sơn, 
huyện Bắc Trà My
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Ca Dong

	18
	Đinh Hồng Châu
	Xã Trà Don, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Ca Dong

	19
	Trần Thị Kim Hoa
	Xã Trà Cang, 
huyện Nam Trà My
	Nghề thủ công
 truyền thống
	Xơ Đăng

	20
	Nguyễn Văn Quyết
	Xã Trà Mai, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật 
trình diễn dân gian
	Cor

	21
	Hồ Trung Nghĩa
	Xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật 
trình diễn dân gian
	Ca Dong

	22
	Lê Ngọc Hà
	Xã Trà Leng,
 huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật 
trình diễn dân gian
	Mnông

	23
	Hồ Văn Lâm
	Xã Trà Tập, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật 
trình diễn dân gian
	Ca Dong

	24
	Hồ Văn Thọ
	Xã Trà Dơn, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật 
trình diễn dân gian
	Ca Dong

	25
	Hồ Văn Nên
	Xã Trà Tập, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật
 trình diễn dân gian
	Ca Dong

	26
	Nguyễn Thanh Nhỏ
	Xã Trà Vân, 
huyện Nam Trà My
	Nghệ thuật
 trình diễn dân gian
	Ca Dong

	27
	Bhling Bai
	Xã Lăng, 
huyện Tây Giang
	Nghề thủ công 
truyền thống
	Cơ Tu

	28
	Alăng Hót
	Xã Bhalêê, 
huyện Tây Giang
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cơ Tu

	29
	Bhling Blóo
	Xã Sông Kôn, 
huyện Đông Giang
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cơ Tu

	30
	Bríu Thiện
	Xã Sông Kôn,
 huyện Đông Giang
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cơ Tu

	31
	Nguyễn Văn Dưl
	Xã Ba, 
huyện Đông Giang
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cơ Tu

	32
	Ating Thị Phương Nhung
	Thị trấn Prao, 
huyện Đông Giang
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Cơ Tu

	33
	Coor Yếu
	Xã Tà Bhing, 
huyện Nam Giang
	Nghề thủ công
 truyền thống
	Cơ Tu

	34
	Bling Un
	Xã Tà Bhing,
 huyện Nam Giang
	Nghề thủ công 
truyền thống
	Cơ Tu

	35
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Xã Tà Bhing,
 huyện Nam Giang
	Nghề thủ công
 truyền thống
	Cơ Tu

	36
	Coor Eo
	Xã Tà Bhing,
 huyện Nam Giang
	Nghề thủ công
 truyền thống
	Cơ Tu

	37
	Riah Thị Hịp
	Xã Tà Bhing, 
huyện Nam Giang
	Nghề thủ công 
truyền thống
	Cơ Tu

	38
	Rinh Chiếp
	Xã Tà Bhing, 
huyện Nam Giang
	Nghề thủ công 
truyền thống
	Cơ Tu

	39
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Hưng
	Xã Cẩm Hà, thành phố Hội An
	Nghề thủ công 
truyền thống
	Kinh
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